PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẦM HÀ
      TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LÂM
                                 

DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN 

THAM DỰ GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH HUYỆN ĐẦM HÀ

NĂM HỌC 2014 - 2015
I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐOÀN, HUẤN LUYỆN VIÊN:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh tại cơ quan, đơn vị
	Chức danh trong đoàn

	1
	Nguyễn Thị Thắm
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng Đoàn

	2
	Phan Trung Kiên
	TPT Đội
	Phó Trưởng đoàn

	3
	Đặng Xuân Hùng
	Giáo viên
	Huấn luyện viên


II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN:

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp 
	Nội dung thi
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Chạy 

60m
	Bật xa
	Ném bóng
	

	01
	Tằng Thị Bình
	Nữ
	02/04/2005
	4B
	X
	
	X
	

	02
	Tằng Dảu Phồng
	Nam
	15/01/2005
	4D
	X
	X
	X
	

	03
	Chíu Chăn Thành
	Nam
	16/01/2004
	5B
	X
	X
	X
	

	04
	Chíu Thị Hương
	Nữ
	09/06/2004
	5C
	
	
	X
	

	05
	Tằng Kiều Trang
	Nữ
	03/05/2004
	5D
	X
	X
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	


	HUẤN LUYỆN VIÊN

Đặng Xuân Hùng

( 01659707063 )
	HIỆU TRƯỞNG

Ty Minh Xuân


